
PHỤ LỤC II 

KẾ HOẠCH HẰNG NĂM XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

1. Dự kiến kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

 (Tên bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề xuất dự kiến xây dựng 
TCVN) 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NĂM …… 
(năm kế hoạch) 

TT 

Lĩnh 
vực/Đối 
tượng 
TCVN 

Tên TCVN 

Tên, số hiệu 
tiêu chuẩn, tài 
liệu kỹ thuật 

làm căn cứ xây 
dựng 

Tổ chức biên 
soạn/Ban kỹ 

thuật xây 
dựng dự thảo 

TCVN 

Thời gian 
thực hiện 
(từ tháng 

… đến 
tháng …) 

Ghi chú 

1 Chuyên 
ngành A           

1.1 Lĩnh vực 
...           

1.1. 

1 

Đối 
tượng ...           

  ................           

2 Chuyên 
ngành B           

2.1 Lĩnh vực 
...           

2.1. 

1 

Đối 
tượng ...           

  ................           

Ghi chú: Dự kiến kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cần kèm theo các 
dự án xây dựng TCVN. 

2. Dự kiến điều chỉnh kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

 (Tên bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề xuất dự kiến xây dựng 
TCVN) 



DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
NĂM …… (năm kế hoạch) 

TT Lĩnh 
vực/Đối 
tượng 
TCVN 

Tên 
TCVN 

Được 
phê 

duyệt tại 
Quyết 

định của 
Bộ Khoa 

học và 
Công 
nghệ 

Nội dung điều chỉnh Căn 
cứ/Lý 

do 
điều 

chỉnh 

Ghi 
chú 

Tên 
TCVN 

Tên, số 
hiệu tiêu 
chuẩn, 
tài liệu 

kỹ thuật 
làm căn 
cứ xây 
dựng 

Tổ chức 
biên 

soạn/Ban 
kỹ thuật 
xây dựng 
dự thảo 
TCVN 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

  

 

1 Chuyên 
ngành A 

                

1.1 Lĩnh vực 
... 

                

1.1.1 Đối 
tượng ... 

                

  ................                 

2 Chuyên 
ngành B 

                

2.1 Lĩnh vực 
... 

                

2.1.1 Đối 
tượng ... 

                

  ................                 

                    

Ghi chú: Dự kiến điều chỉnh kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cần 
kèm theo các dự án xây dựng TCVN. 

  

3. Kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NĂM …… (năm kế hoạch) 



TT Lĩnh 
vực/Đối 
tượng 
TCVN 

Tên TCVN Tên, số hiệu tiêu 
chuẩn, tài liệu kỹ 
thuật làm căn cứ 

xây dựng 

Tổ chức biên 
soạn/Ban kỹ 

thuật xây dựng 
dự thảo TCVN 

Ghi chú 

1 Chuyên 
ngành A 

        

1.1 Lĩnh vực 
... 

        

1.1.1 Đối 
tượng ... 

        

  ................         

2 Chuyên 
ngành B 

        

2.1 Lĩnh vực 
... 

        

2.1.1 Đối 
tượng ... 

        

  ................         

  

 


